
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 12 Ngõ 225 đường Phương Canh, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

23/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM XUÂN PHONG 

0110792799

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ 
PHẨM XUÂN PHONG 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: XUAN PHONG COSMETICS 
PHARMACEUTICAL TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0917760169
Email: daugoixuanphong@gmail.com

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
CỔ PHẦN 
TẬP ĐOÀN 
SHABIGRO
UP

Lô 16-17-18, Đường 
Nguyễn Như Quế, Tổ 
dân phố Vân Quan, 
Phường Đa Phúc, 
Quận Dương Kinh, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

600.000.000 60,000 0202053597

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc
Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

4649(Chính)

2. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

3. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

4. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

4789

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa
(Trừ môi giới chứng khoán, môi giới bảo hiểm; hoạt động đấu 
giá)

4610

6. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm; Trừ hoạt động đấu giá)

4690

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa 
(Loại trừ dịch vụ báo cáo tòa án, hoạt động đấu giá độc lập, 
dịch vụ lấy lại tài sản)

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2VŨ TIẾN 
THÀNH

Việt 
Nam

Thôn Trung Thịnh, 
Xã Trường Thịnh, 
Huyện Ứng Hoà, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 10,000 001093048176

3VŨ VĂN 
TÂM

Việt 
Nam

Xóm Tân Minh, Xã 
Hải Triều, Huyện Hải 
Hậu, Tỉnh Nam Định, 
Việt Nam

300.000.000 30,000 036093009889

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001093048176
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hoà, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ TIẾN THÀNH Nam

28/08/1993 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội    

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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